
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
CỦNG CỐ KIẾN THỨC 

PHẦN NHẬN BIẾT THÔNG 
HIỂU – NGỮ VĂN 7 GHK2



MA TRẬN ĐẶC TẢ NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 7

Năm học: 2025 – 2026

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian nhận đề)

Hình thức đề kiểm tra: Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Nội dung giới hạn: tuần 1 đến hết tuần 7 HK2

Hình thức ra đề: Ma trận - Đặc tả - Đề kiểm tra – Đáp án

Cấu trúc đề : 6/4

Nội dung ôn tập kiểm tra : Chương trình giảng dạy KHGD kết hợp

với kiến thức xã hội.



Phần đọc hiểu (6 điểm)

Câu trắc nghiệm: 2 điểm

Trả lời câu hỏi: 4 điểm

* Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa:

- Thể loại nghị luận xã hội

- Thể loại tục ngữ

Phần viết (4 điểm)

- Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) về một vấn đề

- trong đời sống mà em quan tâm.



A/ VĂN BẢN

Bài 6: Hành trình tri thức

Văn bản Tác giả
Thể 

loại
Mục đích

Vấn đề 

cần bàn 

luận

Ý kiến

Tự học-

một thú

vui bổ ích

Nguyễn 

Hiến Lê

Văn 

nghị

luận xã

hội

Thuyết phục

người đọc về lợi

ích của việc tự

học.

Thú vui tự

học

- Ý kiến 1: Tự học giống như thú đi chơi bộ.

- Ý kiến 2: Tự học là một phương thuốc chữa bệnh âu

sầu.

- Ý kiến 3: Tự học là thú vui thanh nhã, nâng cao tâm

hồn ta lên.

Bàn về 

đọc sách

Chu 

Quang 

Tiềm

Thuyết phục

người đọc về

lợi ích của việc 

đọc sách.

Bàn về

đọc sách

- Ý kiến 1: Tầm quan trọng của việc đọc sách.

- Ý kiến 2: Những khó khăn, trở ngại trong việc đọc

sách.

- Ý kiến 3: Phương pháp đọc sách hiệu quả.

Đừng từ 

bỏ cố 

gắng

Trần Thị 

Cẩm 

Quyên

Thuyết phục

người đọc về lợi

ích của ý chí

nghị lực.

Đừng từ 

bỏ cố gắng

- Ý kiến 1: Thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính là

không chiến thắng bản thân, …

- Ý kiến 2: Việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi

mục tiêu, lí tưởng là rất quan trọng.

- Ý kiến 3: Hãy can đảm đối mặt với khó khăn, thất bại

và đừng bao giờ từ bỏ cố gắng.



Bài 7: Trí tuệ dân gian

Văn bản Thể 

loại

Nội dung

Những kinh nghiệm dân 

gian về thời tiết

Tục 

ngữ

Dự báo về tình hình thời tiết và giải thích

các hiện tượng tự nhiên.

Những kinh nghiệm dân 

gian về lao động sản xuất

Đưa ra những kinh nghiệm, bài học quý

báu trong quá trình lao động sản xuất.

Những kinh nghiệm dân 

gian về con người và xã 

hội

Thể hiện những kinh nghiệm của nhân

dân về con người, xã hội



B. Tiếng Việt

1. Đặc điểm và chức năng của liên kết trong VB

- Liên kết là 1 trong những tính chất quan trọng của văn bản, có tác dụng làm cho văn bản trở

lên mạch lạc, hoàn chỉnh cả về nội dung và hình thức.

Liên kết câu, đoạn

Hình thức

Phép lặp
Phép thế Phép nối

Phép liên 
tưởng

Nội dung

Thống nhất, gắn bó 
chặt chẽ



Ví dụ Phép liên kết

Khi đọc sách, ta thấy trong nỗi buồn khổ, lo lắng của người viết nỗi buồn khổ,

lo lắng của ta và ta hiểu rằng chúng ta không phải cô độc trên thế giới này. Bất

kì ta ở 1 tình thế khắt khe, chua chát nào, mở sách ra là ta cũng gặp người

đồng cảnh hay đồng bệnh mà đọc họ ta thấy ấm áp lại trong lòng

Phép lặp

Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại

nhờ biết phân công cố gắng tích lũy ngày đêm mà có. Các thành quả đó sở dĩ

không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại.

Phép thế

Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là 1 con đường

quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc

của toàn nhân loại.

Phép nối

Hơn nữa, tự học quả là một phương thuốc trị bệnh âu sầu. Theo bác sĩ E.Gờ-

ron-nơ-veo (E. Groenevelt), người Hà Lan, những bệnh nhân nào biết đọc

sách cũng mau khỏe mạnh hơn những bệnh nhân khác.

Phép liên tưởng



Đặc điểm

phân biệt

Thành ngữ Tục ngữ

Đặc điểm Là một cụm từ cố định, có thể làm thành một bộ

phận của câu (có thể làm chủ ngữ, vị ngữ) hay

làm thành phần phụ trong các cụm từ.

Là một câu diễn đạt trọn vẹn một ý (một

nhận xét, một kinh nghiệm)

Chức năng Làm cho sự diễn đạt trở nên giàu hình ảnh và

cảm xúc.

Tăng thêm độ tin cậy, sức thuyết phục về

một nhận thức hay một kinh nghiệm.

Ví dụ - chậm như rùa

- một nắng hai sương

- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

- Một giọt máu đào hơn ao nuớc lã.

2. Thành ngữ, Tục ngữ



3. Nói quá

- Nói quá là biện pháp phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự

vật, hiện tượng được miêu tả nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng tăng sức

biểu cảm cho sự diễn đạt.

- Ví dụ: Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

4. Nói giảm nói tránh

- Nói giảm nói tránh là biện pháp dùng cách diễn đạt tế nhị, tránh gây

cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.

- Bạn học môn Toán tệ thật. 

→ Bạn cần chăm chỉ và cố gắng hơn trong môn Toán. 

- Chiếc xe này trông xấu và tồi tàn quá. 

→ Chiếc xe này trông không được đẹp cho lắm.



B. BÀI TẬP TỰ HỌC PHẦN ĐỌC HIỂU
ĐỀ 1: HS đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau

dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ

chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho

sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm

nữa.

Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế ? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh

bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt

nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với

mọi người cùng chung sống với mình.Vì thế dù tài năng đến đâu cũng luôn phải phải học

thêm, học mãi mãi.

Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.

(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường NXB Giáo dục 2015)



B. BÀI TẬP TỰ HỌC
Câu 1: Văn bản trên bàn luận về vấn đề gì ?

Câu 2: Theo tác giả, người có tính khiêm tốn có biểu hiện như nào?

Câu 3: Cách diễn đạt của tác giả “luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi” gần gũi với câu

danh ngôn nổi tiếng nào?

Câu 4: Trong hai câu văn “Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế ? Đó là vì cuộc đời

là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật

ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la”, sử dụng phép liên kết nào?

Câu 5: Em hãy nêu nêu ít nhất hai biểu hiện của lòng khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày

Câu 6: Khiêm tốn có vai trò như nào trong cuộc sống của con người. Hãy trình bày

trong khoảng từ 3 – 5 câu.



GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Câu 1.Văn bản trên bàn luận về đức tính khiêm tốn

Câu 2: Theo tác giả người khiêm tốn có biểu hiện là người hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau

dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa.

Câu 3: Câu nói: Học, học nữa, học mãi (Lê Nin)

Câu 4: Sử dụng phép nối “Đó là”

Câu 5: Những biểu hiện của khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày:

- Biết tiếp thu ý kiến của người khác

- Nhận rõ những ưu nhược điểm của bản thân

- Có tinh thần học hỏi

Câu 6: Gợi ý

- Sống biết khiêm tốn con người ta mới không ngừng học hỏi và tiến bộ

- Khiêm tốn trong công việc, học tập giúp ta có những cơ hội, học tập được những điều mới mẻ. Được mọi người

yêu quý…



ĐỀ 2: HS đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Có nhiều bạn trẻ hiện nay chẳng phải và chẳng biết làm gì. Mỗi khi đến bữa ăn vẫn được bố mẹ

cơm bưng nước rót, ăn sườn, cá vẫn được bố mẹ gỡ sẵn xương bỏ đi như cho trẻ lên ba. Nhà không

phải quét, áo quần không phải giặt. Giờ nấu ăn, có khi mẹ cứ quần quật trong bếp trong khi con

tranh thủ ra quán chơi game để chờ cơm chín. Không chỉ lười nhác ở nhà, ngay ở trường cũng thế,

một công việc lao động nhẹ nhàng nhất, đơn giản nhất là quét lớp mà các em cũng không biết làm.

Lớn hơn một chút thì còn lười nữa, một tuần có bảy ngày thì gần như cả bảy tối ra “chém gió”

ngoài quán trà chanh, chít chát, lên facebook tán gẫu với bạn bè. Các em chẳng chịu mày mò, đọc

sách “nạp” kiến thức như biết bao thế hệ thanh niên thuở trước; cũng chẳng chịu lao động để rèn

luyện ý thức, thể chất nhằm bảo vệ sức khỏe.

Sự lười nhác đã khiến cho nhiều người Việt trẻ trở nên trì trệ, thiếu sáng tạo, hăng say trong làm

việc. Thế cho nên tỷ lệ người Việt mà có thể ghi dấu trên thế giới bằng sự kiên trì, chăm chỉ cá nhân

như giáo sư Ngô Bảo Châu là quá ít. Trong khi đó, theo cơ quan công an, tội phạm trẻ hóa đang

ngày càng nhiều do “nhàn cư vi bất thiện”.

(Nguồn: Báo Tuổi trẻ)



Câu 1. Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2. Văn bản trên viết về vấn đề gì?

Câu 3. Em hãy chỉ ra 2 biểu hiện của sự lười biếng trong VB.

Câu 4. Tìm 2 phép liên kết trong văn bản trên.

Câu 5. Theo người viết, sự lười nhác của các bạn trẻ đã gây ra những hậu quả

gì?

Câu 6. Xác định thành ngữ có trong đoạn văn thứ 3 của VB trên và giải thích ý

nghĩa của thành ngữ đó.

Câu 7. Chuyển thành câu văn có dùng phép nói giảm nói tránh: Các bạn trẻ

ngày nay quá lười trong lao động.

Câu 8. Theo em, văn bản trên gửi gắm thông điệp gì? Hãy trình bày suy nghĩ

của em bằng đoạn văn ngắn 3-5 câu.



GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Câu 1. Thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản:

- Nghị luận

Câu 2. Văn bản trên viết về vấn đề:- Tình trạng lười nhác ở các bạn trẻ hiện nay và hậu quả do tình trạng đó đem lại.

Câu 3. Biểu hiện của sự lười biếng trong văn bản:

- Dành nhiều thời gian chơi game, lên mạng xã hội mà không phụ giúp mẹ việc nhà

- Ở trường thì không biết quét lớp

Câu 4. Phép liên kết trong văn bản trên:

- Phép lặp từ ngữ: lười nhác

- Phép nối: không chỉ lười nhác ở nhà, ngay ở trường cũng thế

Câu 5. Theo người viết, sự lười nhác của các bạn trẻ đã gây ra những hậu quả:

- Sự lười nhác đã khiến cho nhiều người Việt trẻ trở nên trì trệ, thiếu sáng tạo, hăng say trong làm việc.

- Tội phạm trẻ hóa đang ngày càng nhiều do “nhàn cư vi bất thiện”.

Câu 6. Thành ngữ: nhàn cư vi bất thiện

--> Nếu con người ta ở trong trạng thái nhàn rỗi, không có việc làm sẽ dẫn đến các hành động sai lầm, ảnh hưởng xấu đến

xã hội.

Câu 7. Chuyển thành câu văn có dùng phép nói giảm nói tránh: Các bạn trẻ ngày nay quá lười trong lao động.

- Các bạn trẻ ngày nay chưa siêng năng, chăm chỉ trong lao động.

Câu 8. HS tự viết đoạn văn



ĐỀ 3: HS đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Đã từ lâu, sách luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của

chúng ta. Sách luôn là một kho tàng huyền bí kích thích sự tò mò của biết bao người. Nó càng bí ẩn bao

nhiêu thì càng gợi sự say mê của con người bấy nhiêu. Nếu chúng ta không thể sống thiếu bạn thì ta cũng

không thể không thiếu sách được. Sách là chiếc chìa khóa mở mang tầm hiểu biết và làm đẹp cuộc đời.

Sách là kho kiến thức bất tận của nhân loại. Người đọc sách là những người miệt mài đi tìm hiểu đến tận

cùng của kho báu quý giá ấy. Chính vì vậy, việc đọc sách của mỗi người là vô cùng cần thiết. Vai trò của

việc đọc sách đối với việc tìm hiểu kiến thức cũng như để hoàn thiện bản thân mình ngày càng cần thiết và

được trau dồi hơn. Sách vừa là người bạn, vừa là người thầy của con người. Hãy rèn cho mình một thói

quen đọc sách, một văn hóa đọc thực sự văn minh và biết cách trân quý những giá trị mà sách mang lại.

(Mácxim Goócki, “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”)

Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên.

Câu 2. Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì?

Câu 3. Câu văn “Đã từ lâu, sách luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày

của chúng ta”, khẳng định điều gì?

Câu 4. Từ in đậm thể hiện phép liên kết nào trong hai câu văn sau: “Sách luôn là một kho tàng huyền bí kích

thích sự tò mò của biết bao người. Nó càng bí ẩn bao nhiêu thì càng gợi sự say mê của con người bấy nhiêu”?



GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ 3

Câu 1. Thể loại:

- Nghị luận

Câu 2. Đoạn văn trên bàn về vấn đề:

- Bàn về vai trò của sách

Câu 3. Biểu hiện của sự lười biếng trong văn bản:

- Sự quan trọng không thể thay thế của sách đối với con người.

Câu 4.

- Phép thế



CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

LƯU Ý: NỘI DUNG CHỈ MANG TÍNH CHẤT HƯỚNG DẪN 

HỌC SINH TỰ HỌC CỦNG CỐ KIẾN THỨC, 

KHÔNG PHẢI ĐỀ CƯƠNG.


